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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 31/2025/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 5 nãm 2025 

THỒNG TƯ 
Sửa đổi, bố sung một số điều của Thông tư số 23/2021/TT-BTC 

ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưởng dẩn việc in, 
phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 thảng 6 năm 2019,ệ 

Cùn cứ Luật Giao dịch điện từ số ngày 22 thảng 6 năm 2023; 

Cân cử Luật Công nghệ thông tin ngày 29 thảng 6 nãm 2006; 

Căn cứ Nghị định sổ 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 nảm 2013 cùa Chính 
phù quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chông tác 
hại của thuốc lả về kinh doanh thuốc lả; Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 
tháng 9 năm 2017 của Chỉnh phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị định sô 
67/2013/NĐ-CP ngày 21 thảng 6 năm 2013 cùa Chính phù,ệ 

Căn cứ Nghị định số I05/2017/NĐ-CP ngày 14 thảng 9 năm 2017 cùa 
Chính phủ vê kinh doanh rượu; 

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 thảng 2 năm 2020 cùa 
Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu cùa các Nghị định liên quan đên điêu kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương,ẳ 

Căn cử Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 thảng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định sô 70/2025/NĐ-CP ngày 
20 tháng 3 năm 2025 sửa đôi, bô sung một sô điêu cùa Nghị định sô 123/2020/NĐ-
CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 cùa Chính phủ quy định vê hóa đơn, chứnẹ từ; 

Căn cứ Nghị định số 29/2025/ND-CP ngày 24 thủng 02 nám 2025 cùa Chỉnh 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và CƯ cảu tô chức cùa Bộ Tài chỉnh; 

Theo đê nghị của Cục trường Cục Thuế, Cục trường Cục Hái quan; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sứa đôi, bô sung một sô điêu 
của Thông tư so 23/202Ị/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2021 cùa Bộ trưởng Bộ 
Tài chỉnh hướng dân việc in, phát hành, quàn lý và sử dụng tem điện từ rượu và 
tem điện từ thuốc lủ. 

Điều 1. Sửa đổi, bố sung một số điều cùa Thông tư số 23/2021/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 nãm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau: 

1. Sửa dôi, bô sung diêm a, điêm b khoản 4 Điêu 3 như sau: 
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"4. Đơn vị thực hiện dán tem điện tử 

a) Doanh nghiệp, tồ chức nhập khẩu sản phấm rượu đóng chai, rượu thành 
phẳm dạng thùng, téc nhập khấu về sang, chiết ra chai hoặc nhập khẩu sản phẩm 
thuốc lá có nhu cầu dán tem điện tử trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu hoặc 
sau khi đã hoàn thành thủ tục nhập khâu thì phải thực hiện dán tem điện từ theo 
đúng quy định tại Thông tư này và tự chịu trách nhiệm việc dán tem điện tử trước 
khi đưa ra thị trường tiêu thụ. 

b) Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm rượu đóng chai 
hoặc nhập khâu sản phâm thuốc lá có nhu cầu dán tem điện tử tại cơ sở sản xuất 
ở nước ngoài thì phải đảm bảo việc dán tem điện tử theo đúng quy định tại Thông 
tư này trước khi nhập khẩu vào lãnh thồ Việt Nam." 

2. Sửa đôi, bổ sung Điều 5 như sau: 

a) Sửa đồi, bồ sung khoản 2 Điều 5 như sau: 

"2. In, phát hành tem 

a) Cục Hải quan chịu trách nhiệm in, cấp tem điện tử cho Chi cục Hải quan 
khu vực sử dụng theo nhu cầu của các đơn vị đã đăng ký theo định kỳ hàng năm. 

b) Chi cục Hải quan khu vực thực hiện bán tem điện tử cho doanh nghiệp, 
tố chức đã hoàn thành trách nhiệm theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này. 

c) Toàn bộ tem điện tử trước khi đưa vào sử dụng phải được Cục Hải quan 
thông báo phát hành trên cồng thông tin điện tử Cục Hải quan (địa chỉ: 
https://customs.gov.vn). Nội dung thông báo phát hành bao gồm: Tên tem, mẫu/ký 
hiệu tem, số lượng, số seri, thời gian bát đầu sử dụng, giá bán." 

b) Sửa đồi, bồ sung khoản 3 Điều 5 như sau: 

"3. Mua, bán tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu 

a) Trách nhiệm của cơ quan hải quan 

Cục Hải quan thông báo và cặp nhật khi có thay đồi giá bán tem điện tử 
trên Cồng thông tin điện tử Cục Hải quan (địa chỉ: https://customs.gov.vn). 

Chi cục Hải quan khu vực thực hiện bán tem điện tử cho doanh nghiệp, tố 
chức theo đề nghị của doanh nghiệp, tổ chức đảm bảo đầy đủ hồ sơ mua tem điện 
tử theo quy định và lũy kê sô tem bán (cùa toàn ngành) không vượt quá số tem 
được cơ quan hải quan phê duyệt. 

b) Trách nhiệm của doanh nghiệp, tồ chức khi mua tem điện tử thuốc lá, 
tem điện tử rượu 

- Nộp 01 đơn đề nghị mua tem điện tử rượu/tem điện tử thuốc lá nhập khẩu 
theo Mầu số 09ATEM, Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này đến Hệ thống 
xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc nộp bản giấy trong trường hợp Hệ thống gặp 
sự cố; 

https://customs.gov.vn
https://customs.gov.vn
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- Thanh toán tiền mua tem, nhận tem, quản lý và sử dụng tem theo đúng 
quy định tại Thông tư này." 

c) Sửa đồi, bố sung tại khoản 4 Điều 5 như sau: 

"4. Báo cáo tình hình sử dụng tcm 

Doanh nghiệp, tồ chức mua tem điện tử thực hiện khai báo, gửi dữ liệu thông 
tin về tem điện tử: Tông số lượng tem đưa vào dán, số lượng tem dán thành công, số 
lượng tem bị hỏng, tên tem, ký hiệu mẫu số tem, ký hiệu tem, tên đơn vị nhập khẩu, 
mã số thuế đơn vị nhập khẩu, tên đơn vị sản xuất, ngày sản xuất... về Hệ thống xử lý 
dừ liệu điện tử hải quan theo Mầu số 12/TEM, Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

a) Thời hạn gửi dừ liệu thông tin về tem điện tử cụ thể như sau: 

Trong thời gian năm (05) ngày kề từ ngày hoàn thành việc dán tem điện tử 
cho lô hàng và trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ đối với sản phâm rượu, 
thuốc lá nhập khau; hoặc sau khi thông quan và trước khi đưa sản phẩm ra thị trường 
tiêu thụ đối với sản phẩm rượu, thuốc lá nhập khẩu được dán tem tại cơ sở sản xuất 
ở nước ngoài. 

b) Trường hợp bảng tông hợp dừ liệu tem điện tử đã gửi cơ quan hải quan có 
sai, sót hoặc cần bồ sung thì ngay sau khi phát hiện sai, sót hoặc cằn bổ sung (đảm bào 
không quá năm (05) ngày kể từ ngày hoàn thành gửi dữ liệu thông tin về tem) người 
khai hải quan gửi lại bảng đã tổng hợp dữ liệu tem điện tử thay thế bảng tồng hợp dừ 
liệu tem điện tử có sai, sót hoặc cần bổ sung đâ gửi theo Mầu số 12/TEM, Phụ lục 6 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

Với tcm điện tử bị hỏng trong tồng số tem điện tử được doanh nghiệp, tồ chức 
khai báo, khi tra cứu hệ thống của Cục Hải quan sẽ xác định con tem điện tử đó không 
có giá trị sử dụng. 

c) Trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện từ hải quan gặp sự cố, sau khi 
hoàn thành việc dán tem điện tử cho hàng hoá, doanh nghiệp, tồ chức lặp báo cáo 
sử dụng tem điện tử theo Mầu số 12/TEM, Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông 
tư này và gửi đến Chi cục Hải quan khu vực cấp bán tem điện tử. 

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo Hệ thống 
được khác phục sự cố, doanh nghiệp, tồ chức thực hiện khai báo, gửi dữ liệu thông 
tin về tem điện từ về Hệ thống xừ lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định." 

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 5 như sau: 

"5. Tra cứu thông tin về tem điện tử 

IChi người sử dụng sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu hoặc các cơ quan có liên 
quan có nhu cầu tra cứu các thông tin của tem điện từ thuốc lá, tem điện tử rượu đã 
dán lên sản phâm thuốc lá, sản phẩm rượu nhập khẩu thì thực hiện quét mã QR hoặc 
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truy cập trên cồng thông tin điện tử Cục Hải quan (địa chỉ: 
https://customs.gov.vn). 

Các thông tin của tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập 
khẩu trên mã QR đă dán lên sản phẩm thuốc lá nhập khẩu, sản phẩm rượu nhập 
khẩu bao gồm: số seri tem; tên tem, ký hiệu mầu, ký hiệu; tên đơn vị sản xuất; 
ngày sản xuất; tên dơn vị nhập khâu; mã số thuế đơn vị nhập khấu; tên sản phâm; 
quy cách đóng gói; số tờ khai hải quan/số Quyết dịnh; ngày đăng ký tờ khai/ngày 
Quyết định." 

đ) Bô sung khoản 7 Điều 5 như sau: 

"7. Thủ tục mua tem điện tử để dán tại cơ sở sản xuất ờ nước ngoài trước 
khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam 

Khi vận chuyển tem điện tử ra cơ sở sản xuất tại nước ngoài đề dán trên sản 
phẩm hàng hóa, căn cứ thời hạn giao hàng ghi trên họp đồng mua bán, doanh 
nghiệp, tồ chức khai thời hạn tạm xuất tái nhặp trên tờ khai hải quan và làm thủ 
tục hải quan tạm xuất tại cơ quan hải quan nơi thuận tiện. 

Khi nhập khẩu hàng hóa đã được dán tem, ngoài khai làm thủ tục nhập khau 
sản phâm, hàng hoá theo loại hình tương ứng, doanh nghiệp phải khai tờ khai hải 
quan và làm thủ tục tái nhập sổ lượng tem tương ứng với sô lượng sản phâm hàng 
hóa dã được dán tem. Trường hợp chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số lượng 
tem đã làm thủ tục tạm xuât, doanh nghiệp chịu trách nhiệm lưu giữ đẻ sử dụng 
cho số lượng sản phâm hàng hóa còn lại trên hợp đồng mua bán, nếu điều chuyển 
sang hợp đong mua bán khác thì phải thông báo lại cho cơ quan hải quan nơi bán 
tem biết và điêu chỉnh thông tin mua tem trên Hệ thông." 

3. Sửa đồi, bồ sung Điều 6 như sau: 

a) Sửa đôi, bô sung điêm a4 khoản 1 Điều 6 như sau: 

"a4. Thông báo tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu không còn giá trị sử 
dụng do thay dồi chính sách về quản lý tem điện từ hoặc tem không còn giá trị sử 
dụng do mất, cháy, hỏng tại kho Cục Thuế." 

b) Sửa đôi, bô sung điêm b3 khoản 1 Điêu 6 như sau: 

"b3. về việc tiếp nhặn hồ sơ đăng ký, sử dụng tem điện tứ của tồ chức, cá 
nhân 

- Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ ngày Hệ thống thông tin giải quyết 
các thủ tục hành chính ngành thuê tiếp nhận thành công hô sơ đăng ký, sử dụng 
tem điện tử của tô chức, cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan thuế 
gửi thông báo châp nhặn/không châp nhận hô sơ đăng ký, sử dụng tem điện tử 
theo Mầu số 02/TB/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này cho tổ chức, 
cá nhân qua Hệ thống thông tin giải quyết các thủ tục hành chính ngành thuế (riêng 

https://customs.gov.vn
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các mẫu 04/TEM, 07/TEM, Hệ thống thông tin giải quyết các thủ tục hành chính 
ngành thuế sẽ tự động trả thông báo). 

- Trường hợp không chấp nhận, cơ quan thuế thực hiện thông báo lý do 
không chấp nhận và hướng dẫn dể tồ chức, cá nhân bồ sung hồ sơ theo quy định." 

c) Sửa đổi, bổ sung điểm b5 khoản 1 Diều 6 như sau: 

"b5. Các trường hợp cơ quan thuế thông báo tem điện tử thuốc lá, tem điện 
tử rượu không còn giá trị sử dụng 

- Tem diện tử thuốc lá, tem điện tử ruợu không còn giá trị sử dụng do mất, 
cháy, hỏng tại kho cơ quan thuế; 

Riêng đối với tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu mất, cháy, hỏng không 
còn giá trị sử dụng do tổ chức, cá nhân phải thực hiện báo cáo, thông báo với cơ 
quan thuế trên Hệ thống thông tin giải quyết các thủ tục hành chính ngành thuê 
thuộc các trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 Điều này, cơ quan thuê không 
phải thực hiện thông báo tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu không còn giá trị 
sừ dụng. 

- Tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu của tồ chức, cá nhân chấm dứt hiệu 
lực mã số thuế; 

- Tem điện tử thuốc lá, tem diện tử rượu của tồ chức, cá nhân thuộc trường 
hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã dăng ký; 

- Tồ chức, cá nhân sử dụng tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu trong 
thời gian thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng sản 
xuất, kinh doanh; 

- Trường hợp có hành vi sử dụng tem điện tử để dán lên hàng nhập lậu, 
hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hừu trí tuệ bị cơ quan chức năng 
phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế; 

- Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thâm quyên 
yêu cầu tổ chức, cá nhân ngừng sản xuất kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện khi phát hiộn tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện sản xuất, kinh 
doanh rượu, thuốc lá theo quy định của pháp luật; 

- Tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu của tô chức, cá nhân có hành vi 
cho, bán; 

- Tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu của tổ chức, cá nhân do cơ quan 
quản lý nhà nước thông báo sử dụng không đúng quy định." 

d) Sửa đối, bổ sung điềm c khoán 2 Điều 6 như sau: 

"c) Mua tem điộn tử thuốc lá, tem điện tử rượu 

c l .  C ă n  c ứ  k ế  h o ạ c h  m u a ,  k ế  h o ạ c h  m u a  b ô  s u n g  t e m  đ i ệ n  t ử  c ủ a  n ă m  k ê  
hoạch đã đăng ký với cơ quan thué quản lý trực tiếp, tổ chức, cá nhân sử dụng tài 
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khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Hệ thông 
thông tin giải quyét các thủ tục hành chính ngành thuế để đăng ký mua tem điện 
tử theo Mầu số 02/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 

c2. Trong thời gian một (01) ngày làm việc, tồ chức, cá nhân nhận thông 
báo của cơ quan thuế qua phương thức điện tứ theo Mầu số 02/TB/TEM, Phụ lục 
3 ban hành kèm theo Thông tư này về việc chấp nhận hay không chấp nhận đề 
nghị mua tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu. 

- Trường hợp dược chấp nhận, khi đến cơ quan thuế để mua, nhặn tem điện 
tử thuốc lá, tem điện tử rượu, tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán tiền mua tem, 
nhận tem, quản lý và sử dụng tem theo đúng quy định tại Thông tư này. 

- Trường hợp không dược chấp nhận, tồ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo 
thông báo của cơ quan thuế trước khi thực hiện các thù tục mua tem, nhận tem 
theo quy định. 

c3. Khi tồ chức, cá nhân xuất tem cho bộ phận sản xuất thì tổ chức, cá nhân 
phải quét mã QR gắn trên thùng tem hoặc block tem hoặc con tem, đồng thời nhập 
các dừ liệu: tên hàng hóa, thời gian sản xuất, đơn vị đo lường (lít đối với rượu, 
điếu đối với thuốc lá), đơn giá bán sản phẩm, để đảm bảo kết nối thông tin về dừ 
liệu tem điện tử được truyền về Hệ thống quản lý tem điện từ. 

c4. Trường hợp két thúc năm kế hoạch mà tồ chức, cá nhân không sử dụng 
hết số lượng tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu đã mua thì số lượng tem 
điện tử còn lại được tiêp tục sử dụng cho năm tiếp theo/' 

đ) Sửa đổi, bô sung điêm dl khoản 2 Điêu 6 như sau: 

"dl. Chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo, tổ chức, cá nhân sử dụng tài 
khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cặp I ỉệ thống 
thông tin giải quyết các thủ tục hành chính ngành thuế để truyền dữ liệu thông tin 
của tem điện tử đã dán theo Mầu số 07/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư 
này về Hệ thống thông tin giải quyết các thủ tục hành chính ngành thuế. Trường 
hợp ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuôi 
cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đóắ Trường 
hợp dừ liệu tem điện từ đã gửi cơ quan thuế có sai, sót hoặc cần bô sung thì tô 
chức, cá nhân gửi lại dừ liệu tem điện từ thay thế dừ liệu tem điện tử có sai, sót hoặc 
cằn bồ sung." 

e) Sửa đôi, bô sung điêm đl, điêm đ2 khoản 2 Điêu 6 như sau: 

" đ l ể  D o a n h  n g h i ệ p  s ả n  x u ấ t  s ả n  p h ẩ m  t h u ố c  l á  h o ặ c  t ổ  c h ứ c ,  c á  n h â n  s ả n  
xuất rượu khi ngừng sản xuất, giải thể, phá sản, hợp nhất thực hiện quyết toán và 
hủy số tem điện tử đã mua còn tôn trong vòng năm (05) ngày làm việc kê từ ngày 
tồ chức, cá nhân thông báo ngừng sản xuất hoặc ngày Quyết định giải thề, phá 
sản, hợp nhất và gửi thông báo kết quả hủy theo Mầu số 04/TEM, Phụ lục 3 ban 
hành kèm Thông tư này về cơ quan thuê. 



7 

đ2. Tổ chức, cá nhân chia, tách, sáp nhập hoặc chuyển cơ quan thuế quản 
lý có nhu cầu tiếp tục sử dụng số tem còn tồn, sừ dụng tài khoản giao dịch điện từ 
còn hiệu lực đã dược cơ quan thuế cấp, truy cập Hệ thống thông tin giải quyết các 
thủ tục hành chính ngành thuế để đăng ký điều chỉnh số tem còn tồn tại tổ chức, 
cá nhân chia, tách, sáp nhập sang tên, mã số thuế cùa tồ chức, cá nhân sau chia, 
tách, sáp nhập theo Mầu số 06/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này. 
Trường hợp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thực hiện quyết toán và hủy số 
tem còn tồn như điềm đl nêu trênế" 

g) Sửa đồi, bồ sung điềm el, điềm e2, điểm e3 khoản 2 Điều 6 như sau: 

"el. Trường hợp mẩt, cháy tem điện tứ thuốc lá hoặc tem điện tử rượu: tồ 
chức, cá nhân phát hiện mất, cháy tem, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn 
hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Hệ thống thông tin giải quyết các thủ 
tục hành chính ngành thuế để lập báo cáo mất, cháy tem trên Hệ thống thông tin 
giải quyết các thủ tục hành chính ngành thuế chậm nhất không quá năm (05) ngày 
làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất, cháy tem theo Mầu số 04/TEM, Phụ lục 
3 ban hành kòm Thông tư này. Trường hợp tìm lại được tem đã mất, tồ chức, cá 
nhân phải thực hiện hủy tem chậm nhất là năm (05) ngày kề từ ngày tìm lại được 
tem đã mất. 

e2. Trường hợp tem điện tử thuôc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất đê tiêu 
thụ trong nước bị hỏng (tem bị hỏng tại kho, hỏng trong quá trình sản xuất là tem 
còn trạng thái vật lý nhung không còn nguyên như mẫu tem quy định tại Thông 
tư sô 23/2021/TT-BTC: tem bị rách, bị mờ ký tự,... hoặc tem không còn trạng 
thái vật lý: vờ vụn thành nhiều mảnh, không còn thể hiện được các dấu hiệu định 
danh của tem gôm số seri và mã QR): doanh nghiệp sản xuất sản phâm thuốc lá 
hoặc tô chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước, phải thực hiện hủy tem 
điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu bị hỏng không tiếp tục sử dụng (trừ trường 
hợp tem hòng không còn trạng thái vật lý thì không phải thực hiện hủy tem). 
Trường hợp tem đã được dán lên sản phâm, đã báo cáo sử dụng nhưng sau đó tem 
bị hỏng trong quá trình lưu thông hoặc sản phấm không dùng được nữa và được 
nhà sản xuất thực hiện hủy sản phẳm: doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá 
hoặc tô chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước, thực hiện hủy tem điện 
từ thuôc lá hoặc tem điện tử rượu. Tô chức, cá nhân sử dụng tài khoản giao dịch 
diện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Hệ thống thông tin giải 
quyết các thủ tục hành chính ngành thuế để lập thông báo kết quả hủy tem điện tử 
rượu trôn Hệ thống thông tin giải quyết các thủ tục hành chính ngành thuế chậm 
nhất không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày huý tem hỏng theo Mầu số 
04/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 

e3. Tô chức, cá nhân nhặn thông báo của cơ quan thuế qua phương thức 
điện tử theo Mầu số 02/TB/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này về việc 
chấp nhận hay không chấp nhận thông báo kết quả hủy tem điện tử, báo cáo mất 
tem điện tử. 
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Trường hợp không được chấp nhận, tổ chức, cá nhân bồ sung hồ sơ theo 
hướng dẫn của cơ quan thuế, gửi lại Mầu sổ 04/TEM, Phụ lục 3 ban hành kèm 
Thông tư này bàng phương thức điện tử." 

h) Sửa đồi, bồ sung khoản 3 Điều 6 như sau: 

"3. Tra cứu, xác thực thông tin về tem điộn tử thuôc lá hoặc tem điện tử 
rượu dán trên bao thuốc lá hoặc chai rượu sản xuất đề tiêu thụ trong nước 

Khi người sử dụng sản phấm thuốc lá, sản phẩm rượu hoặc các cơ quan có 
liên quan có nhu cầu tra cứu, xác thực các thông tin của tem điện tử thuốc lá, tem 
điện tử rượu trên mã QR đã dán lên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu thì việc 
truy cập và tra cứu được thực hiện trên Công thông tin điện tử ngành thuê. Các 
thông tin của tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu trên mã QR đã dán lên sản 
phâm thuôc lá, sản phâm rượu bao gồm: tên loại tem, ký hiệu mẫu số, ký hiệu 
tem; tên, mã số thuế của đơn vị sản xuất sản phẩm thuốc lá, sản xuất rượu; tên cơ 
quan thuê bán tem điện tử, ngày bán tem điện từ; tên hàng hóa; thời gian sản xuất; 
đơn vị đo lường (lít đối với rượu, điếu đối với thuốc lá); đơn giá bán sản phẩm." 

4. Sửa đôi, bô sung Điêu 7 như sau: 

"Điều 7. Kỉnh phí in ỉem 

Cơ quan hải quan thực hiện bán tem thuốc ỉá, rượu nhập khẩu cho các doanh 
nghiệp nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, rượu. Cơ quan thuế thực hiện bán tem thuốc 
lá, rượu sản xuất đô tiêu thụ trong nước cho các tô chức, cá nhân có Giấy phép sản 
xuất sản phẩm thuốc lá, rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm 
mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp). 

Giá bán tem được xác định theo nguyên tắc bảo đảm bù đăp toàn bộ các chi 
phí, gôm chi phí in tcm và nộp thuế theo quy định; không bao gồm chi phí đầu tư 
ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ quản lý đề tiếp nhận, tra cứu dữ liệu, quàn 
lý tem diện tử, các chi phí này do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

Cục trưởng Cục Thuẽ, Cục trường Cục Hải quan quyết định giá bán tem đảm 
bảo nguyên tắc nêu trên và phù hợp với thực tế thực hiện theo tùng thời kỳ, từng đợt 
in phát hành tem đáp ứng kế hoạch, đăng ký nhu cầu sử dụng của tồ chức, cá nhân 
được phép sử dụng tem theo quy định. 

Cục Thuế, Cục Hài quan được ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí đề in tem; 
số tiền thu được từ bán tcm (sau khi nộp thuế theo quy định) được nộp toàn bộ vào 
ngân sách Nhà nước." 

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ, điểm, khoản, mẫu biểu 
của Thông tư số 23/2021/TT-BTC 

1. Thay thế cụm từ "Tồng cục Thuế" thành "Cục Thuế" tại điểm b khoản 1 
Điều 4; điểm a, điểm b khoản 1 Điều 6 và tại các Mầu biểu. 
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Thay thế cụm từ "Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương", "Cục 
Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương", "Cục Thuế các tỉnh, thành phố", 
thành "Chi cục Thuế khu vực" tại điềm a, điểm b khoản 1 Điều 6. 

Thay thế cụm từ "cơ quan thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" 
thành "cơ quan thuế các cấp" tại điểm b khoản 1 Điều 6. 

Thay thế cụm từ "Chi cục Thuế" thành "Đội Thuế cấp huyện" tại điểm b 
khoản 1 Điều 6ề 

Thay thế cụm từ "trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế", "Cồng thông 
tin điện tử của Tồng cục Thuế" thành "Cổng thông tin điện từ ngành thuế" tại 
điêm al khoản 1 Điều 6. 

Thay thế cụm từ "Cổng thông tin điện tử của Tồng cục Thuế" thành "Hệ 
thống thông tin giải quyết các thủ tục hành chính ngành thuế" tại khoản 1 Điều 3, 
điềm a3 khoản 1 Điều 6; điềm a, điểm b khoản 2 Điều 6; Phụ lục 1; Phụ lục 2. 

2. Thay thế cụm từ "Tổng cục Hải quan" thành "Cục Hải quan" tại khoản 
1 Điều 3; điểm a khoản 1 Điều 4; Phụ lục 5ể 

3ề Thay thế Danh mục mẫu biểu liên quan đến việc in, phát hành, quản lý 
và sử dụng tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước 
tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC bàng Danh mục 
mẫu biểu liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử thuốc 
lá, tem điện tử rượu sản xuất đề tiêu thụ trong nước tại Phụ lục 3 ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

4. Thay thế Mầu số 02/TEM, Mầu số 04/TEM, Mầu số 07/TEM, Mầu số 
09/TEM ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC bằng Mầu số 02/TEM, 
Mầu số 04/TEM, Mầu số 07/TEM, Mầu số 09/TEM ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

5. Bãi bò khoản 1 Điều 5. 

6. Bãi bỏ Mầu số 03/TEM, Mầu số 05/TEM ban hành kèm theo Thông tư 
số 23/2021/TT-BTC. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 6 năm 2025. 

Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhập các dữ liệu: tên hàng hóa; thời gian 
sản xuất; đơn vị đo lường (lít đối với rượu, điếu đối với thuốc lá), đơn giá bán sản 
phẩm, để đảm bảo kết nối thông tin về dừ liệu tem điện tử được truyền về Hệ 
thống quản lý tem điện tử theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 1 Thông tư này 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn 
vị, cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp 
thờị^í^  ̂

Nơi nhận: TRƯỞNG 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; RƯỜNG 
- Thủ tướng, các Phó Thù tướng Chính phù; 
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 11 íf!f \àY  ̂
- Văn phòng Tổng Bí thư; ỊỊ 1 
- Văn phòng Ọuốc hội; Hội đồng Dân tộc, ủy ban của Ọuốc 
- Vãn phòng Chù tịch nước; 
- Văn phòng Chính phú; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; ^Ẵ 

- Toậ án nhân dân tối cao; Cao Anh Tuan 
- Kiêm toán nhà nước; 
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, ƯBND các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cơ quan Trung ương của các Hội, Đoàn thể; 
- Sờ Tài chính các tinh, thành phố; Chi cục Thuế, Chi cục Hải 
quan, Kho bạc nhà nước khu vực; 
- Cục Kiểm tra văn bàn và Ọuản lý xử lý vi phạm hành chính, 
Bộ Tư pháp; 
- Công báo, Cổng Thông tin diện từ của Chính phủ; 
- Cồng Thông tin điện tử cùa Bộ Tài chính; 
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính; 
-Lưu: VI,CT(VT,CS)Jỵ 

í&> 



Phụ lục 3 

DANH MỤC MẢU BIÉU LIÊN QUAN ĐÉN VIỆC IN, PHÁT 
HÀNH, QUẢN LÝ VÀ sử DỤNG TEM ĐIỆN TỦ THUỐC LÁ, TEM 

ĐIỆN TỦ RƯỢU SẢN XUÁI ĐẾ TIÊU THỤ TRONG NƯỚC 
(Kèm theo Thông tư số 3 Ị/2025/TT-BTC ngày 31 thảng 5 năm 2025 

cùa Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

TT Mẩu số 7i I • Ẵ len mau biêu 

1. Thông báo của cơ quan thuế 

1 01/TB/TEM Thông báo phát hành tem điện tử thuốc lá/tem điện tứ 
rượu sản xuất dê tiêu thụ trong nước 

2 02/TB/TEM 
Thông báo chấp nhận/không châp nhận hô sơ đăng ký, sử 
dụng tem điện tử 

2. Hồ sơ đăng ký, sử dụng tem điện tử của tổ chức, cá nhân 

1 01/TEM Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử 

2 02/TEM 
Kê hoạch mua/mua bô sung/Đơn đê nạhị mua tem điện tử 
thuốc lá hoặc tem điện tứ rượu sản xuất đô tiêu thụ trong 
nước 

3 04/TEM 
Thông báo mất, cháy/kết quả hủy tem điện từ thuốc lá 
hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước. 

4 06/TEiM 
Đề nghị sáp nhặp, chia, tách/chuyển cơ quan thuế quản lý 
tem diện tử thuốc lá hoặc tem điện tư rượu sản xuất đê 
tiêu thụ trong nước 

5 07/TEM Bảng tồng hợp dừ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuê 
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Mầu sốỉ 02/TEM 
(Kèm theo Thông tư số 3Ỉ/2025/TT-
BTC ngày 31 tháng 5 năm 2025 của 

I Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng... năm... 
KÉ HOẠCH MƯA/MƯA BỎ SUNG/ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA TEM ĐIỆN TỬ THUỐC LÁ 

HOẶC TEM ĐIỆN TỬ Rượu SẢN XƯÁT ĐẾ TIÊU THỰ TRONG NƯỚC 
NÃMề... 

Kính gửi: (l) 

• Đăng ký kế hoạch lần đầu 
• Đăng ký kế hoạch bố sung lằn thứ: 
• Đơn đề nghị mua 

Tên tô chức, cá nhân: 
Mã số thuế: 
Dịa chi: 
(a) Căn cứ Giấy phép sàn xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép sản xuất sàn phẩm rượu 
sô do cấp ngày , trong đó có quy định: 
- Sản lượng thuốc lá/rượu được phép sàn xuất để tiêu thụ trong nước là 
- Thời hạn được phép sàn xuất là 
(b) Thông tin người được giới thiệu đến mua tem: 
Số CCCD/HỘ chiếu: Ngày cắp Nơi cấp 
ỉỉọ tên: 
(Tên tô chức, cá nhân) lập kế hoạch mua/mua bổ sung/đơn dè nghị mua tem như sau: 

Đơn vị tính.ẵ Tem 

STT 
Ký hiệu mầu 

tem 
Kc hoạch mua 

Ke hoạch mua hổ 
sung 

Số lưựng tem đề 
nghị mua kỳ này 

Lý do 

1 2 3 4 5 6 

Tôi xin cam kêt hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quàn lý, sử dụng tem điện 
từ thuốc lá hoặc tem diện từ rượu theo đúng quy định./. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Chữ ký số, chữ ký' điện từ của người nộp í huế) 

(I) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quàn lý tô chức, củ nhân 
(a) áp dụng đối với lập kế hoạch mua, mua bo sung 
(b) áp dụng đổi với đơn để nghị mua. 
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Mầu số: 04/TEM 
(Kèm theo Thông tư số 

3 l/2025/TT-BTC ngay 31 tháng 5 
năm 2025 cùa Bộ trưởng Bộ Tài 

chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày ....thảng.... năm 

( I )  

THÔNG BÁO 
Mất, cháy/Ket quả hủy tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rưọu sản xuất 

để tiêu thụ trong nước 
• Thông báo mất, cháy 
• Thông báo két quả hủy 

Kính gửi: 
Tên tô chức, cá nhân: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 
Ngày tháng năm , (Tên tồ chức, cá nhân) (thông báo hủy/phát hiện 
bị mắt, cháy) tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ 
trong nước như sau: 

Dơn vị tính: Tem 

STT 
Kỷ hiệu mẫu 

tem 
Ký hiệu tem 

Số lượng 

STT 
Kỷ hiệu mẫu 

tem 
Ký hiệu tem 

H
 

©>
' 

s
 

crc
 Trong đó số tem đã báo cáo sử 

dụng thực hiện hủy 

1 2 3 4 5 

Lý do húy: (a) 
Phương pháp hủy (b) 
Lý do mất, cháy: (c) 
Nay dơn vị thông báo với M) về số tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử 
rượu trên không còn giá trị sử dụng 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Chữ kỷ số, chừ ký điện tứ cùa người nộp thuê) 

( 1 )  C ơ  q u a n  q u à n  l ý  t h u ế  t r ự c  l i ế p  q u ả n  l ý  t ổ  c h ứ c ,  c á  n h â n  
(a), (b) áp dụng đối với thông báo kết quù hủy 
(c) áp dụng đổi với thông háo mất, cháy 
Cột 4 thống ké tổng, số tem mắt, cháy hoặc hủy. CỘI 5 thống ké so tem hủy nhưng đù bảo 
cảo sứ dụng 



Mầu số: 07/TEM 
(Kèm theo Thông tư so 

3 l/2025/TT-BTC ngay 31 tháng 5 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

CỌNG IIOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÀNG TỐNG HỢP DŨ LIỆU TEM ĐIỆN TỬ GỬI cơ QUAN THUẾ 

Tháng .ẽ..năm 

Tên người nộp thuế: 
Mã số thuế: 
Địa chì: 

Đơn vị tính: Tem 

STT 
Tên 
loại 
tem 

Ký 
hiệu 
mau 
tem 

Ký 
hiệu 
tem 

Tổn đẩu kỳ 

Mua 
trong 

kỳ 

Tổng tem 
sử dụng, 

mất, cháy, 
hỏng 

Trong đó 

Hủy 
trong 

kỳ 

Tôn cuôi kỳ 

STT 
Tên 
loại 
tem 

Ký 
hiệu 
mau 
tem 

Ký 
hiệu 
tem 

Tổng 
tem 

Tem 
sử 

dụng 
được 

Tem hỏng 
còn trạng 
thái vật lý 

Mua 
trong 

kỳ 

Tổng tem 
sử dụng, 

mất, cháy, 
hỏng 

Sử 
dụng 

Mất, 
cháv 

Hỏng Hủy 
trong 

kỳ 

Tổng 
tem 

'lem 
sử 

dụng 
được 

Tem hỏng 
còn trạng 
thái vật lý 

STT 
Tên 
loại 
tem 

Ký 
hiệu 
mau 
tem 

Ký 
hiệu 
tem 

Tổng 
tem 

Tem 
sử 

dụng 
được 

Tem hỏng 
còn trạng 
thái vật lý 

Mua 
trong 

kỳ 

Tổng tem 
sử dụng, 

mất, cháy, 
hỏng 

Sử 
dụng 

Mất, 
cháv Tổng 

Còn trạng 
thái vật 
lý 

Không 
còn trạne 
thái vật lý 

Hủy 
trong 

kỳ 

Tổng 
tem 

'lem 
sử 

dụng 
được 

Tem hỏng 
còn trạng 
thái vật lý 

1 2 3 4 
5=6+ 

7 
6 7 8 

9=10+11+ 
12 

10 11 
12=1 
3+14 

13 14 15 16=1 
7+18 

17=6+ 
8-9 

18=7+13-
15 

ngày tháng năm ... 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Chữ kỳ số, chừ ký điện từ của người nộp thué) 
Ghi chú: Cột 12,13,14 không thống kc số tem điện tử đà dán lên sản phẩm, đà báo cáo sử dụng sau đó bị hỏng. 
Cột 15 không thống kê số tem hủy đối với tem đã mất tìm lại được và tem đã dán lên sàn phẩm, đã báo cáo sử dụng sau đỏ thực hiện hủy. 



Mầu số: 09/TEM 
(Kèm theo Thông lư số 31/2025/77'-
BTC ngày 31 í hửng 5 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN DOANH NGHIỆP/ CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỐ CHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: ngày tháng năm 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ w 

Mua tem điện tử rượu nhập khầu/tem điện tử thuốc lá nhập khấu 

Kính gửi: Chi cục Hải quan khu vực 

A. Phần dành cho doanh nghiệp, tố chức mua tem điện tử khai: 

1. Tên doanh nghiệp, tồ 
chức: 

2. Mà số thuế: 

3. Địa chỉ: 

4. Tên người nhận tem: căn cước/hộ chiếu 
số: 
điện thoại số: Email: 

5. Địa chỉ cụ thể nơi dự kiến dán tem: 

6. Thời gian dự kiến dán tem (từ ngày đến 
ngày): 

Căn cứ Điều 5 Thông tư số /2025/TT'BTC ngày tháng năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh, (Doanh nghiệp, tô chức) đê nghị 
được mua tem điện tư cỏ í hông tin cụ thê như sau: 

Đơn vị tính: Tem 

STT 
Tên loại 

tem điện tử 
Ký hiệu 

mầu tem 
Sô lưọng tem 

tồn đầu kỳ 
Số luọng tem 
mua kỳ này 

Sô lượng tem 
đưọc sử dụng 

/ 2 3 4 5 6=4+5 

Chứng từ kèm theo Đơn 
1. Tờ khai hải quan sô: đăng ký ngày... ...tháng 

năm tai Hải Có • Không • 
quan 



(áp dụng cho lô hàng nhập khâu) 
2. Quyết định bán hàng tịch thu, bán đấu giá số: 
nẸÙy tháng năm và Ilcrp dòng mua bán tài sàn 
dấu giá số: ngày tháng năm (úp dung cho 
lô hàng bị tịch thu, bủn đau giả của cơ quan có thắm quyền) 

Có • Không • 

3. Hợp dồng mua bán hoặc Hợp đồng gia công hàng hoá số 

Có • Không • trường hợp mua tem điện tử để dán tại cơ sở sán xuất ở nước 
ngoài trước khi nhập khâu hùng hoả) 

Có • Không • 

4. Giấy ùy quyên số: ngày 
tháng năm (áp dung cho người nhân tem dược doanh 
nghiệp, to chức uỳ quyền) 

Có • Không • 

5ế Tài liệu có liên quan khác (ncu có): 
Có • Không • 

(Doanh nghiệp, tồ chức) cam đoan thông tin 
khai và chứng từ dính kèm Đơn này là đúng, đầy đủ theo quy định; cam đoan 
việc sử dụng tem điện từ dúng mục đích, báo cáo sử dụng tem với cơ quan hải 
quan dúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai 
báo và cam đoan trên đây./. 

Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
- Như trên; (Ký đóng dấu và ghi rõ họ, tên) 

B. Phần dành cho CO' quan hải quan bán tem: 

Sau khi kiêm tra thông tin khai báo của doanh nghiệp, tô chức khai tại mục A 
trên đây, công chức hải quan được giao nhiệm vụ bán tem thực hiện tích chọn 
"có" hoặc "không" bán tem: Có n Không n 

1. Trường hợp chọn "có" bán tem thì cập nhật thông tin tem điện tử đã bán cho 
doanh nghiệp, tồ chức như sau: 

Đơn vị tỉnh: Tem 

STT 
Tên tem 
đicn tử 

Ký hiệu 
mẫu 

Ký hiệu Số lượng tem 
Số Seri tem 

(từ số đén số) 
Ngày 
cấp 

I 2 3 4 5 6 7 

2. Trường hợp chọn "không" chấp nhặn thì ghi rõ lý do, nội dung đề nghị bố 
sung để phán hồi cho doanh nghiệp biết: 

Lý do 

Đề nghị người khai bồ sung thông tin liên quan 
(3). 



CÔNG CHỨC HÁI QUAN BÁN TEM 
(Kỳ, đóng dấu và ghi rỗ họ, tên) 

Ghi chủ: 
(ì) Tại mục "Chứng từ kèm theo Đơn ".ề Neu tích chọn ô ,ầcó" thì doanh nghiệp, tó chức có 
trách nhiệm gửi kèm bán chụp chứng từ tương ứng kèm theo Dơn đê CƯ quan Hai quan thực 
hiện kiêm tra. 
(2) Trường hợp doanh nghiệp có thay đôi ihông tin đề nghị mua lem (sừa/hủy) thì phủi thực 
hiện gửi thông tin sừa/hủy Đơn đề nghị đến cơ quan hái quan trước khi CƯ quan hài quan 
hoàn thừrth việc cấp bán tem. 
(3) Doanh nghiệp cung cấp thông tin vế camera giảm sát tại địa điêm dán tem (link truy cập, 
tài khoan, mật khẩu...). 


